
PHỤ LỤC 03 : CO.OPMART CÓ ĐIỂM BÁN - CO.OPFOOD TRỰC THUỘC + FINELIFE

STT

NGƯỜI MUA HÀNG 00399-'FINELIFE SUPERMARKET URBAN HILL
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OP FINELIFE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0315815574
NƠI GIAO HÀNG 51A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP.HCM

NGƯỜI MUA HÀNG 04201-FINELIFE HA DO
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OP FINELIFE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0315815574
NƠI GIAO HÀNG Tầng 1 - Tòa nhà Orchid, Dự án Hado Centrosa Garden, Số 200 đường 3/2, Phường Hòa Hưng, TP.HCM

NGƯỜI MUA HÀNG 04202-FINELIFE FOODSTORE RIVIERA POINT
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OP FINELIFE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0315815574

NƠI GIAO HÀNG
Cửa hàng số #0.28 - #0.36,
Tầng 1, Dự án Riviera Point & The View, Số 584 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 3, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

NGƯỜI MUA HÀNG 04205-FINELIFE FOODSTORE LUMIERE AN PHU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OP FINELIFE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0315815574
NƠI GIAO HÀNG 0.06-0.07-0.08 tại Trệt+1 (căn thông tầng), 277 Võ Nguyên Giáp, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

NGƯỜI MUA HÀNG 00522-CO.OPMART CA MAU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART CÀ MAU
ĐỊA CHỈ Số 09, Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau, VN
MA SO THUẾ 2001269021
NƠI GIAO HÀNG Số 09, Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

NGƯỜI MUA HÀNG 52201-CH CO.OPFOOD CM NGO QUYEN
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART CÀ MAU
ĐỊA CHỈ Số 09, Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau, VN
MA SO THUẾ 2001269021
NƠI GIAO HÀNG 1049 Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

NGƯỜI MUA HÀNG 00183-CO.OPMART HAI PHONG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART HẢI PHÒNG

ĐỊA CHỈ
Tầng 1, tầng 2, tầng 3, bãi giữ xe Trung tâm thương mại Cát Bi Plaza, Số 1 đường Lê Hồng Phong, Phường Ngô 
Quyền, TP.Hải Phòng, VN

MA SO THUẾ 0201264531

NƠI GIAO HÀNG
Tầng 1, tầng 2, tầng 3, bãi giữ xe TTTM Cát Bi Plaza, Số 1 đường Lê Hồng Phong, Phường Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, 
VN

NGƯỜI MUA HÀNG 18301-CH CO.OPFOOD HP TRAN HUNG DAO
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART HẢI PHÒNG

ĐỊA CHỈ
Tầng 1, tầng 2, tầng 3, bãi giữ xe Trung tâm thương mại Cát Bi Plaza, Số 1 đường Lê Hồng Phong, Phường Ngô 
Quyền, TP.Hải Phòng, VN

ĐƠN VỊ

CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART HẢI PHÒNG

1

2

3

CÔNG TY TNHH MTV CO.OP FINELIFE

1

2

CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART CÀ MAU

2

4

1



MA SO THUẾ 0201264531

NƠI GIAO HÀNG
Tầng 1, tầng 2, tầng 3, bãi giữ xe TTTM Cát Bi Plaza, Số 1 đường Lê Hồng Phong, Phường Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, 
VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00140-CO.OPMART NHA TRANG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART NHA TRANG
ĐỊA CHỈ 02 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, VN
MA SO THUẾ 4201545466
NƠI GIAO HÀNG 02 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 14001-CH CO.OPFOOD KH VINH THANH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART NHA TRANG
ĐỊA CHỈ 02 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, VN
MA SO THUẾ 4201545466
NƠI GIAO HÀNG 876 Đường 23/10, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

NGƯỜI MUA HÀNG 00185-CO.OPMART THANH HOA
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART THANH HÓA
ĐỊA CHỈ Tầng hầm, tầng 1, 2, 3 TTTM HD, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, VN
MA SO THUẾ 2801917948
NƠI GIAO HÀNG Tầng hầm, tầng 1, 2, 3 TTTM HD, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 18501-CH CO.OPFOOD TH CHUNG CU TECCO TOWER
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART THANH HÓA
ĐỊA CHỈ Tầng hầm, tầng 1, 2, 3 TTTM HD, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, VN
MA SO THUẾ 2801917948
NƠI GIAO HÀNG Chung cư Tecco, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

NGƯỜI MUA HÀNG 18502-CH CO.OPFOOD TH KDT DONG SON
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART THANH HÓA
ĐỊA CHỈ Tầng hầm, tầng 1, 2, 3 TTTM HD, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, VN
MA SO THUẾ 2801917948
NƠI GIAO HÀNG Lô 1, LK 19 Khu ĐTM Đông Sơn, P.Hạc Thành, tỉnh.Thanh Hóa

NGƯỜI MUA HÀNG 18503-CH CO.OPFOOD TH SAM SON
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART THANH HÓA
ĐỊA CHỈ Tầng hầm, tầng 1, 2, 3 TTTM HD, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, VN
MA SO THUẾ 2801917948
NƠI GIAO HÀNG 88 Lê Lợi, KP Thành Ngọc, P.Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

NGƯỜI MUA HÀNG 18504-CF TT DUONG DINH NGHE
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART THANH HÓA
ĐỊA CHỈ Tầng hầm, tầng 1, 2, 3 TTTM HD, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, VN
MA SO THUẾ 2801917948
NƠI GIAO HÀNG Lô 173-174MBQH số 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

NGƯỜI MUA HÀNG 18505-CF TH NAM NGAN
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART THANH HÓA
ĐỊA CHỈ Tầng hầm, tầng 1, 2, 3 TTTM HD, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, VN
MA SO THUẾ 2801917948
NƠI GIAO HÀNG 337 Trần Hưng Đạo,Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa

NGƯỜI MUA HÀNG 18506-CH CO.OPFOOD TH TAN THANH
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ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CO.OPMART THANH HÓA
ĐỊA CHỈ Tầng hầm, tầng 1, 2, 3 TTTM HD, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, VN
MA SO THUẾ 2801917948
NƠI GIAO HÀNG Lô 51-52 MBQH 90/UB-CN, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

NGƯỜI MUA HÀNG 00551-CTY TNHH MTV MARFOUR
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV MARFOUR
ĐỊA CHỈ Tầng trệt tòa nhà V2, V3, Văn Phú Victoria - CT9, KĐT mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, VN
MA SO THUẾ 0107751489
NƠI GIAO HÀNG Tầng trệt tòa nhà V2, V3, Văn Phú Victoria - CT9, KĐT mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00552-CO.OPMART SCA-VICTORIA
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV MARFOUR
ĐỊA CHỈ Tầng trệt tòa nhà V2, V3, Văn Phú Victoria - CT9, KĐT mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, VN
MA SO THUẾ 0107751489
NƠI GIAO HÀNG Tầng trệt tòa nhà V2, V3, Văn Phú Victoria - CT9, KĐT mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00553-CO.OPMART SCA-GOLDSILK
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV MARFOUR
ĐỊA CHỈ Tầng trệt tòa nhà V2, V3, Văn Phú Victoria - CT9, KĐT mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, VN
MA SO THUẾ 0107751489

NƠI GIAO HÀNG Tầng trệt khu phức hợp thương mại nhà ở Goldsilk, số 430, phố Cầu Am, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00554-CO.OPMART SCA-GOLDENSILK
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV MARFOUR
ĐỊA CHỈ Tầng trệt tòa nhà V2, V3, Văn Phú Victoria - CT9, KĐT mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, VN
MA SO THUẾ 0107751489
NƠI GIAO HÀNG Tầng hầm, Tòa tháp C, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00555-CO.OPMART SCA-LONG BIEN
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV MARFOUR
ĐỊA CHỈ Tầng trệt tòa nhà V2, V3, Văn Phú Victoria - CT9, KĐT mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, VN
MA SO THUẾ 0107751489
NƠI GIAO HÀNG Tầng 2, Trung tâm thương mại Mipec Riverside, Số 2, Phố Long Biên II, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00549-CO.OPMART HOANG VAN THU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV MARSIX
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0314247350
NƠI GIAO HÀNG 431A Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00561-CTY TNHH MTV MARSIX/CAO THẮNG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV MARSIX
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0314247350
NƠI GIAO HÀNG 181 Cao Thắng, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00112-CO.OPMART QUI NHON
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP BÌNH ĐỊNH
ĐỊA CHỈ Số 07 đường Lê Duẩn, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai, VN
MA SO THUẾ 4100506252
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NƠI GIAO HÀNG Số 07 đường Lê Duẩn, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00571-CN112_CO.OPMART AN NHON
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP BÌNH ĐỊNH
ĐỊA CHỈ Số 07 đường Lê Duẩn, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai, VN
MA SO THUẾ 4100506252
NƠI GIAO HÀNG TTTM Hoàng Vũ Plaza, QL1A, Phường Bình Định, Tỉnh Gia Lai, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00164-CO.OPMART HA NOI
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP HÀ NỘI
ĐỊA CHỈ Km số 10, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, VN
MA SO THUẾ 0104287702
NƠI GIAO HÀNG Km số 10, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00567-COOPMART HA DONG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP HÀ NỘI
ĐỊA CHỈ Km số 10, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, VN
MA SO THUẾ 0104287702
NƠI GIAO HÀNG Tầng 1, tòa nhà CT6 Xa La, số 339 Quốc lộ 70B, Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, TP Hà Nội, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00157-CO.OPMART PHU LAM
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP PHÚ LÂM
ĐỊA CHỈ 6 Bà Hom, Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
MA SO THUẾ 0305761111
NƠI GIAO HÀNG 6 Bà Hom, Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00575-CO.OPMART PHAM THE HIEN
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP PHÚ LÂM
ĐỊA CHỈ 6 Bà Hom, Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
MA SO THUẾ 0305761111
NƠI GIAO HÀNG 2225 Phạm Thế Hiển, Phường Bình Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00158-CO.OPMART THANG LOI
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP THẮNG LỢI

ĐỊA CHỈ
Tầng 1, tầng 2 Khối A và B Khu Chung Cư Cao Tầng Tân Thới Nhất (Topaz Home), 102 Phan Văn Hớn, Phường Đông 
Hưng Thuận, Tp.Hồ Chí Minh, VN

MA SO THUẾ 0305781598

NƠI GIAO HÀNG
Tầng 1, tầng 2 Khối A và B Khu Chung Cư Cao Tầng Tân Thới Nhất (Topaz Home), 102 Phan Văn Hớn, Phường Đông 
Hưng Thuận, Tp.Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00570-CM THANG LOI-TRUONG CHINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP THẮNG LỢI

ĐỊA CHỈ
Tầng 1, tầng 2 Khối A và B Khu Chung Cư Cao Tầng Tân Thới Nhất (Topaz Home), 102 Phan Văn Hớn, Phường Đông 
Hưng Thuận, Tp.Hồ Chí Minh, VN

MA SO THUẾ 0305781598
NƠI GIAO HÀNG 02 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, TP.HCM

NGƯỜI MUA HÀNG 00142-CO.OPMART BAC LIEU 2
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - BẠC LIÊU 2
ĐỊA CHỈ 07 Trần Huỳnh, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, VN
MA SO THUẾ 1900347461

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - BẠC LIÊU 2
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NƠI GIAO HÀNG 07 Trần Huỳnh, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 14202-CH CO.OPFOOD BL LE DUAN
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - BẠC LIÊU 2
ĐỊA CHỈ 07 Trần Huỳnh, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, VN
MA SO THUẾ 1900347461
NƠI GIAO HÀNG 07 Trần Huỳnh, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00118-CO.OPMART PHAN THIET
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHAN THIẾT
ĐỊA CHỈ 1A Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, VN
MA SO THUẾ 3400452937
NƠI GIAO HÀNG 1A Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 01181-CF PHAN THIET-HAI THUONG LAN ONG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHAN THIẾT
ĐỊA CHỈ 1A Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, VN
MA SO THUẾ 3400452937
NƠI GIAO HÀNG 1A Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 01182-CH CF PHAN THIET-TU VAN TU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHAN THIẾT
ĐỊA CHỈ 1A Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, VN
MA SO THUẾ 3400452937
NƠI GIAO HÀNG 1A Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 01183-CH CF PHAN THIET - VÕ VĂN KIỆT
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHAN THIẾT
ĐỊA CHỈ 1A Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, VN
MA SO THUẾ 3400452937
NƠI GIAO HÀNG 1A Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00122-CO.OPMART TUY HOA
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG Ô phố B8, Khu dân dụng Duy Tân, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12201-CH CO.OPFOOD PY VO THI SAU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG 01 Võ Thị Sáu, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12202-CH CO.OPFOOD PY TRUONG CHINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG 363 Trường Chinh, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12203-CH CO.OPFOOD PY CHI THANH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHAN THIẾT
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MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG 55 Lê Thành Phương, Xã Tuy An Bắc, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12204-CH CO.OPFOOD PY HOA XUAN TAY
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG Lô số 3-4-5, KP Bàn Nham Bắc, Phường Đông Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12205-CH CO.OPFOOD PY TRAN PHU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG 16-18 Trần Phú, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12206-CH CO.OPFOOD PY NGUYỄN HỮU THỌ
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG KP Ninh Tịnh 6, Phường Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12207-CFOOD PY HOA HIEP TRUNG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG KP Phú Hiệp 2, Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12208-CFOOD PY LA HAI
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG KP Long Châu, Xã Đồng Xuân, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12209-CH CO.OPFOOD PY SONG CAU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG KP Long Hải Nam, Phường Sông Cầu, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12210-CO.OPFOOD PY SONG HINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG KP 7, Xã Sông Hinh, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12211-CO.OPFOOD PY PHU THU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG KP Phú Thứ, Xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12212-CO.OPFOOD PY LONG THUY
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
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NƠI GIAO HÀNG Khu Triều Cường, Thôn Xuân Dục, Phường Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12213-CH CO.OPFOOD PY SON HOA
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG Khu phố Trung Hòa, Xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 12214-CH CO.OPFOOD PY PHU LAM
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHÚ YÊN
ĐỊA CHỈ  Ô Phố B8,Khu Dân Dụng Duy Tân,Phường Tuy Hòa,Tỉnh Đắk Lắk,VN
MA SO THUẾ 4400396829
NƠI GIAO HÀNG 420-422 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Yên, Tỉnh Đắk Lắk

NGƯỜI MUA HÀNG 00145-CO.OPMART QUANG NGAI
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
ĐỊA CHỈ Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, VN
MA SO THUẾ 4300357738
NƠI GIAO HÀNG Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, VN.

NGƯỜI MUA HÀNG 00572-CN145_CO.OPMART DUC PHO
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
ĐỊA CHỈ Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, VN
MA SO THUẾ 4300357738
NƠI GIAO HÀNG Tổ dân phố Vĩnh Bình, phường Đức Phổ, Tinh Quảng Ngãi, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00147-CO.OPMART SOC TRANG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - SÓC TRĂNG
ĐỊA CHỈ Số 06 Hùng Vương, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ, VN
MA SO THUẾ 2200271882
NƠI GIAO HÀNG Số 06 Hùng Vương, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 01471-CH CO.OPFOOD 135 TRUONG CONG DINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - SÓC TRĂNG
ĐỊA CHỈ Số 06 Hùng Vương, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ, VN
MA SO THUẾ 2200271882
NƠI GIAO HÀNG 135 Trương Công Định, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00150-CO.OPMART HA TINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - HÀ TĨNH
ĐỊA CHỈ Số 02, Đường Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen , Tỉnh Hà Tĩnh , VN
MA SO THUẾ 3000986099
NƠI GIAO HÀNG Số 02, Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh VN

NGƯỜI MUA HÀNG 15001-CH CO.OPFOOD HT HAI THUONG LAN ONG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - HÀ TĨNH
ĐỊA CHỈ Số 02, Đường Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen , Tỉnh Hà Tĩnh , VN
MA SO THUẾ 3000986099
NƠI GIAO HÀNG Số 208 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

NGƯỜI MUA HÀNG 15002-CH CO.OPFOOD HT HONG LINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - HÀ TĨNH

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - HÀ TĨNH

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - SÓC TRĂNG

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
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ĐỊA CHỈ Số 02, Đường Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen , Tỉnh Hà Tĩnh , VN
MA SO THUẾ 3000986099
NƠI GIAO HÀNG Số 1A, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (mới)

NGƯỜI MUA HÀNG 15003-CH CFOOD HT NGUYEN BIEN
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - HÀ TĨNH
ĐỊA CHỈ Số 02, Đường Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen , Tỉnh Hà Tĩnh , VN
MA SO THUẾ 3000986099
NƠI GIAO HÀNG Số 34 Nguyễn biên xã Cẩm Xuyên tỉnh hà tĩnh

NGƯỜI MUA HÀNG 15004-CH CO.OPFOOD HT VU QUANG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - HÀ TĨNH
ĐỊA CHỈ Số 02, Đường Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen , Tỉnh Hà Tĩnh , VN
MA SO THUẾ 3000986099
NƠI GIAO HÀNG Số 88 Đường Vũ Quang, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

NGƯỜI MUA HÀNG 15005-CH CO.OPFOOD HT HA HUY TAP
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - HÀ TĨNH
ĐỊA CHỈ Số 02, Đường Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen , Tỉnh Hà Tĩnh , VN
MA SO THUẾ 3000986099
NƠI GIAO HÀNG 365-367 đường Hà Huy Tập Phường Thành Sen tỉnh Hà Tĩnh

NGƯỜI MUA HÀNG 15006-CH CO.OPFOOD HT CAN LỘC
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - HÀ TĨNH
ĐỊA CHỈ Số 02, Đường Phan Đình Phùng, Phường Thành Sen , Tỉnh Hà Tĩnh , VN
MA SO THUẾ 3000986099
NƠI GIAO HÀNG Số 181 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.Xã Can Lộc.Tỉnh Hà Tĩnh

NGƯỜI MUA HÀNG 00301-THU DUC CO.OP XTRA
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0312263124
NƠI GIAO HÀNG 934 Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Tp Hồ Chí Minh

NGƯỜI MUA HÀNG 00303-CO.OPXTRA
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0312263124
NƠI GIAO HÀNG 131 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh

NGƯỜI MUA HÀNG 00304-CO.OPXTRA TAN PHONG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0312263124
NƠI GIAO HÀNG 1058 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

NGƯỜI MUA HÀNG 00305-CO.OPXTRA SU VAN HANH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0312263124
NƠI GIAO HÀNG 11 Sư Vạn Hạnh, Phường Hoà Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

NGƯỜI MUA HÀNG 00306-CO-OPXTRA PHAM VAN DONG
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE

CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
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ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0312263124
NƠI GIAO HÀNG 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

NGƯỜI MUA HÀNG 00308-CO-OPXTRA TA QUANG BUU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0312263124
NƠI GIAO HÀNG 854-856 Tạ Quang Bửu,phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh

NGƯỜI MUA HÀNG 00309-XTRA LONG BINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
ĐỊA CHỈ 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, VN 
MA SO THUẾ 0312263124

NƠI GIAO HÀNG
Lô L2-01, tầng 2, TTTM Vincom Mega Mall Grand Park, số 88 đường Phước Thiện, khu phố Phước Thiện, Phường 
Long Bình, TP Hồ Chí Minh

NGƯỜI MUA HÀNG 00131-CO.OPMART VUNG TAU
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SÀI GÒN - VŨNG TÀU
ĐỊA CHỈ Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
MA SO THUẾ 3500817878
NƠI GIAO HÀNG Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 01311-CH CO.OPFOOD VUNG TAU PLAZA
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SÀI GÒN - VŨNG TÀU
ĐỊA CHỈ Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
MA SO THUẾ 3500817878
NƠI GIAO HÀNG Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 01312-CH CO.OPFOOD VUNG TAU CENTER
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SÀI GÒN - VŨNG TÀU
ĐỊA CHỈ Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
MA SO THUẾ 3500817878
NƠI GIAO HÀNG Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 01314-CH CF VUNG TAU PHOENIX
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SÀI GÒN - VŨNG TÀU
ĐỊA CHỈ Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
MA SO THUẾ 3500817878
NƠI GIAO HÀNG Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00176-CO.OPMART TAY NINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - TÂY NINH
ĐỊA CHỈ Số 576, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh, VN
MA SO THUẾ 3900895373
NƠI GIAO HÀNG Số 576, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh, VN

NGƯỜI MUA HÀNG 00557-AUCHAN TÂY NINH
ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - TÂY NINH
ĐỊA CHỈ Số 576, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh, VN
MA SO THUẾ 3900895373
NƠI GIAO HÀNG 217-219, Đường 30/4, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh, VN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN - TÂY NINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SÀI GÒN - VŨNG TÀU
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